
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ĐỢT 3 - NĂM 2024

STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

1 2223360493 Võ Tấn Được 19/08/2002 02PM15C2 CNTT- Ứng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

2 1223360201 Nguyễn Văn Trường 21/11/2005 01PM15C1 CNTT- Ứng dụng phần mềm Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: Lập trình hướng đối tượng

3 2223360417 Đoàn Xuân Phương An 09/11/2007 02DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra:  Tiếng anh không đạt

4 1223360212 Phạm Minh Anh 16/06/2007 01DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra:Tiếng anh không đạt

5 2223240257 Nguyễn Lệ Kỳ Duyên 20/05/1994 02DD15A2 Điều dưỡng Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

6 2223240180 Đào Xuân Hương 13/03/1995 02DD15B1 Điều dưỡng Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

7 1223360074 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2007 01DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Chưa thi chuẩn đầu ra Tin học

8 1223360075 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 22/08/2007 01DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Chưa thi chuẩn đầu ra Tin học

9 2213240156 Huỳnh Hồng Linh 29/9/1998 02DD14B1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: Tin học(môn chung)

10 1223360143 Đàm Xuân Nghi 08/06/2007 01DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra:  Tiếng Anh/ Tin học chưa thi

11 2213240204 Văn Thị Cẩm Nhung 10/3/1993 02DD14D1 Điều dưỡng Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp Năm 2023

12 2223360157 Trương Nguyễn Kiều Oanh 29/04/2007 02DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: Tin học(môn chung)/nhập môn Điều dưỡng

13 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 02DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

14 2223240222 Lê Thị Kim Phụng 15/08/2004 02DD15A2 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: nhập môn Điều dưỡng

15 2203360234 Lý Trần Thảo Quyên 22/04/2005 02DD13C2 Điều dưỡng Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 1 Năm 2024

16 2223240071 Trịnh Thị Sương 10/06/1994 02DD15A2 Điều dưỡng Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

17 2203360205 Trần Mỹ Tiên 14/04/2005 02DD13C2 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp Không đủ điểm tốt nghiệp - Hệ 4: 1.85

18 2223360473 Lê Thị Thủy Tiên 31/10/2007 02DD15C1 Điều dưỡng Không đủ điều kiện tốt nghiệp
Nợ môn: Điều dưỡng cs1/ Điều dưỡng cs2/ Chăm sóc 
người bệnh chuyên khoa/Kỹ năng giao tiếp giáo dục 

sức khỏe/Kiểm soát nhiễm khuẩn
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STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

19 1223180010 Nguyễn Hải Đăng 30/12/2002 01DS15A2 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

20 2223180022 Huỳnh Thiện Minh Đức 26/03/1998 02DS15B1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ nhập học: chưa nộp tất cả hồ sơ

21 1223240024 Nguyễn Thành Giang 25/06/1995 01DS15B1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

22 2223360006 Võ Thị Hồng 02/6/1991 02DS15C2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ nhập học: chưa nộp tất cả hồ sơ

23 1223240045 Phùng Văn Lập 01/06/1991 01DS15B1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

24 1223180008 Hồ Thị Thùy Linh 25/11/1988 01DS15B1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

25 2223360121 Nguyễn Thanh Ngân 30/10/2007 02DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Không đủ điểm tốt nghiệp - Hệ 4: 1.84

26 2223360118 Nguyễn Phú Huỳnh Nhi 26/11/2007 02DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Không đủ điểm tốt nghiệp - Hệ 4: 1.70

27 2223360304 Nguyễn Thiên Nhi 23/07/2007 02DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Không đủ điểm tốt nghiệp - Hệ 4: 1.90

28 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 02DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

29 1223240062 Lê Thị Mỹ Tâm 25/04/2004 01DS15A2 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

30 1223240029 Huỳnh Thị Thà 10/12/1994 01DS15B1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

31 2223360403 Nguyễn Hoàng Thuận Thảo 02/06/2007 02DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

32 1213360108 Nguyễn Đoàn Hòa Thịnh 14/09/2006 01DS14C1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp Năm 2023

33 2213240042 Đỗ Ngọc Thực 28/12/2000 02DS14B1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp Năm 2023

34 1223360180 Lưu Thị Minh Thùy 02/01/2007 01DS15C1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Không đủ điểm tốt nghiệp - Hệ 4: 1.81

35 2223240159 Trần Thị Thùy 20/03/1983 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Tiếng Anh chưa thi

36 1223240020 Phan Ngọc Trâm 26/10/2001 01DS15A2 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

37 1223240019 Phan Bích Trâm 26/10/2001 01DS15A2 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

38 1223240081 Lê Thị Tuyết Trang 25/02/1991 01DS15B1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

39 1213240067 Vương Ngọc Trinh 09/9/2003 01DS14B1 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Không đủ điểm tốt nghiệp - Hệ 4: 1.96



STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

40 2223240086 Bùi Giang Nguyên Trinh 26/10/1994 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Chưa thi chuẩn đầu ra Tin học

41 1223240044 Nguyễn Tấn Trương 15/09/1995 01DS15B1 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

42 2223240090 Phạm Mạnh Trường 10/06/2003 02DS15B2 Dược Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Chưa thi chuẩn đầu ra Tin học

43 2223240091 Trần Thị Cẩm Tú 12/08/2003 02DS15A2 Dược Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

44 2223360149 Thiệu Thanh Mỹ 16/10/2007 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra:Tiếng anh không đạt

45 2213240029 Phạm Thị Kim Ngân 01/03/1996 02KT14B1 Kế toán doanh nghiệp Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 1 Năm 2024

46 2223360153 Nguyễn Thị Yến Như 20/07/2007 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Chuẩn đầu ra Tiếng anh không đạt

47 2213360236 Huỳnh Khánh Duy 30/10/2006 02MK14C1 Marketing Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

48 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: GDQP/GDTC/Chính trị/Tiếng anh

49 2223360197 Nguyễn Thị Thảo 28/05/2006 02MK15C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ HP HK6= 6.050.000,  LP CSVC KỲ 
6=150,000, LPXTN= 300,000

50 2203360190 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 02/12/2005 02MK13C1 Marketing Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn tiếng anh(môn chung)

51 2223360166 Dương Minh Công 28/09/2007 02PL15C1 Pháp luật Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: chính trị

52 2223360138 Mai Quốc Huy 04/01/2003 02PL15C1 Pháp luật Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ nhập học: sơ yếu lý lịch +  Căn cước công 
dân (photo công chứng) + giấy khám sức khỏe

53 2223240288 Hoàng Lê Khánh Duy 21/07/2001 02DN15B1 Quản trị doanh nghiệp vừa và 
nhỏ Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

54 2213240094 Lê Phương Thảo 04/09/1991 02DN15B1 Quản trị doanh nghiệp vừa và 
nhỏ Không đủ điều kiện tốt nghiệp

Thiếu hồ sơ nhập học: sơ yếu lý lịch +  Bằng tốt 
nghiệp THPT (photo công chứng) +  giấy khám sức 

khỏe
55 1223360054 Hà Hoài Nam 27/08/2004 01TM15C1 Quản trị mạng máy tính Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: Chính trị

56 2223360371 Huỳnh Chí Đạt 24/02/2007 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

57 2223360256 Nguyễn Thuý Diễm 21/01/2007 02DH15C2 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Chuẩn đầu ra Tiếng anh không đạt

58 2223360331 Trần Bảo Trâm 23/09/2007 02DH15C3 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

59 2223360074 Phan Nhật Sơn 18/11/2002 02DH15C1 Thiết kế đồ họa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Chuẩn đầu ra Tiếng anh chưa thi

60 1203360043 Tạ Thanh Phương 09/02/2004 01TW13C1 Thiết kế và quản lý website Không đủ điều kiện tốt nghiệp Chuẩn đầu ra: Tiếng anh chưa thi - Không đóng phí 
xét TN
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STT MSHS Họ và Tên Ngày sinh Mã lớp Ngành học KẾT QUẢ LÝ DO 

61 1203360134 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 01TW13C1 Thiết kế và quản lý website Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 4 Năm 2023

62 1203360023 Phan Thanh Thảo 10/10/2005 01YS13C1 Y sỹ Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 2 Năm 2024

63 2203240230 Đỗ Thị Trang 03/09/2002 02YS13A2 Y sỹ Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp Năm 2023

64 1223360139 Hồ Trung Duy 16/06/2007 01YS15C1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ môn: Pháp luật

65 2223360203 Phạm Thị Lệ Kiều 01/06/1994 02YS15D1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ nhập học:  Căn cước công dân, Bằng tốt 
nghiệp THCS (photo công chứng)

66 2223360051 Nguyễn Thị Linh 03/09/2002 02YS15D1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ HP HK6= 7.623.000,  LP CSVC KỲ 
1, 6= 300,000

67 1223360197 Nguyễn Đinh Thiện Nhân 12/06/2007 01YS15C1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

68 1213240046 Lê Công Thành 18/12/2002 01YS14A1 Y sỹ đa khoa Đã tốt nghiệp Đã được xét Tốt nghiệp đợt 1 Năm 2024

69 2223180045 Lê Thị Ngọc Trâm 21/10/1996 02YS15B1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Thiếu hồ sơ nhập học: giấy khám sức khỏe

70 1223360047 Hứa Quang Vũ 24/11/2005 01YS15C1 Y sỹ đa khoa Không đủ điều kiện tốt nghiệp Nợ phí đã nhắc: Nợ LPXTN= 300,000

Tổng: 70 học sinh
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO

Admin
Admin:
thuê bao



